
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND
Kí tên xác nhận thông 

tin và nộp bài

1 Vũ Huỳn Xuân Trang x 023395365 19/7/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh

2 Phạm Thị Lan x 023891538 01/8/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh

3 Phan Thị Ánh Xuân x 079169005533 18/9/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

4 Quảng Thị Tuyết Nga x 079186007620 16/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

5 Trương Thị Thanh Thúy x 024771677 06/5/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh

6 Nguyễn Thị Hồng x 020305142 4/1/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu 03a       DANH SÁCH  THI XNKT - CA 08 GIỜ 30, NGÀY 20/4/2018- Ngành Công Thương

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Coop Mart Cần Giờ

Địa chỉ: Số 128 Đường Đào Cử, Khu phố Phong Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Củ Chi.
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7 Đỗ Thị Kim Liên x 023928437 06/5/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh

8 Lê Thị Vân x 025266131 04/05/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh

9 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh x 022271481 04/3/2005 Công an thành phố Hồ Chí Minh

10 Nguyễn Hồng Thanh x 024465577 01/08/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh

11 Bùi Thanh Liêm x 079082000505 27/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

12 Lê Văn Hồng x 024092691 18/4/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

13 Nguyễn Thanh Yên x 024221967 12/10/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh

14 Nguyễn Thanh Minh x 079080003408 30/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
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15 Lê Hồng Nhung x 024356555 02/6/2005 Công an thành phố Hồ Chí Minh

16 Nguyễn Ngọc Phượng x 023395483 03/6/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh

17 Đoàn Hồng Hạnh x 025595704 01/6/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh

18 Nguyễn Thị Phương Bình x 023395252 29/11/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh

19 Nguyễn Thị Ngọc Thủy x 024464479 22/3/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh

20 Nguyễn Thị Hà x 079183006969 08/8/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

21 Nguyễn Thị Thanh Bình x 024464138 04/12/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh

22 Nguyễn Thành Minh Sông x 079094001346 25/4/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
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23 Lê Phước Hiền x 024356596 01/9/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh

24 Hà Thị Hồng Loan x 079185011336 27/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

25 Nguyễn Thi Kiều x 045187000108 08/8/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

26 Nguyễn Tấn Pháp x 024094000 18/05/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh

27 Nguyễn Minh Đạt x 024221981 13/7/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh

28 Phan Thị Thu Hạnh x 058190000063 08/8/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 Phạm Hoàng Dung x 089186000101 10/5/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 Nguyễn Thị Minh Đài x 024221942 26/01/2005 Công an thành phố Hồ Chí Minh
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31 Đỗ Thị Thanh Tuyền x 025447512 30/3/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

32 Trần Thị Mỹ Phương x 024092772 07/3/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh

33 Trần Minh Tâm x 024971358 19/3/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN COI THI

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

BÙI THỊ HỒNG VÂN



    



    



    



    



    


